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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư Quy định Thời hạn bảo quản hồ sơ, 
tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ




Kính gửi: Lãnh đạo Bộ

Thực hiện Quyết định số 185/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng về việc phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo năm 2019, Văn phòng Bộ đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư), Văn phòng Bộ xin kính trình Lãnh đạo Bộ nội dung Tờ trình dự thảo Thông tư  như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Thông tư
1. Căn cứ pháp lý

Công tác lưu trữ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành khoa học và công nghệ hiện nay được thực hiện theo hệ thống các văn bản pháp luật về công tác lưu trữ và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ, cụ thể:

a) Pháp luật về lưu trữ: Luật lưu trữ năm 2011; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ (Nghị định số 01/2013/NĐ-CP); Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội Vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức (Thông tư số 09/2011/TT-BNV). Các quy định pháp lý về công tác lưu trữ là chuẩn mực để thực hiện các hoạt động lưu trữ tài liệu.

Về thời hạn bảo quản Tài liệu khoa học và công nghệ từ giai đoạn 2011 đến nay đang được thực hiện theo Mục 7 của Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ.
b) Pháp luật về khoa học và công nghệ, gồm có: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Công nghệ cao; Luật chuyển giao công nghệ; Luật Đo lường; Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ hướng dẫn, quy định cụ thể các Luật này. Các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ là cơ sở pháp luật để xác định tên tài liệu, giá trị sử dụng của tài liệu, vị trí vai trò của tài liệu đó trong hoạt động ngành khoa học và công nghệ. 
Trong giai đoạn từ tháng 6/2011, các văn bản pháp luật điều chỉnh các quy định của ngành khoa học và công nghệ đã có nhiều đổi mới, cụ thể: 04 Luật được sửa đổi, bổ sung; ban hành mới 100 văn bản cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ban hành mới, sửa đổi 200 văn bản cấp Bộ; 195 văn bản hết hiệu lực toàn bộ; 46 văn bản hết hiệu lực một phần.

Do vậy, các quy định về thời hạn lưu trữ tài liệu khoa học tại Mục 7 của Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BNV cần phải được rà soát và sửa đổi cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ và khoa học và công nghệ.

Như vậy, trên cơ sở thực tế là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khoa học và công nghệ đã có những thay đổi và căn cứ vào khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 01/2013/NĐ-CP “Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ” và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ tại điểm đ khoản 1 “đến năm 2020 các bộ, ngành hoàn thành việc quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ...”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Kế hoạch và triển khai soạn thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ.


2. Thực trạng quản lý tài liệu khoa học và công nghệ
Từ sau khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đến nay đã có một số Bộ, ngành xây dựng, ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành mình như: Bộ Y tế (Thông tư số 53/TT-BYT ngày 29/12/2017), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28/05/2013), Bộ Tài chính (Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 380/QĐ – BNN ngày 30/01/2015), Ngân hàng Nhà nước (Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 04/10/2012), Tổng cục Thống kê (Quyết định 556/QĐ-TCTK ngày 04/10/2012), Tổng cục Thi hành án dân sự (Quyết định số 734/QĐ – TCTHADS ngày 30/9/2015)…, trong đó quy định thời hạn bảo quản một số nhóm hồ sơ, tài liệu chuyên ngành. 

Hiện nay đối với tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ tại các bộ, ngành, các tổ chức khoa học và công nghệ đã xác định giá trị khối tài liệu này phần lớn vận dụng mức thời hạn bảo quản của nhóm hồ sơ, tài liệu phổ biến được quy định trong Thông tư số 09/2011/TT-BNV hoặc theo cảm tính, kinh nghiệm. Trong đó có Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát sinh nhiều vấn đề bất cập. Điển hình như khối tài liệu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (697 mét tài liệu) và Cục Sở hữu trí tuệ (hơn 1000 mét tài liệu) áp dụng theo Thông tư số 09/2011/TT-BNV hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực mã số, mã vạch, thử nghiệm, đo lường, giám định, hồ sơ chấm dứt, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng Sở hữu công nghiệp… phải lưu trữ thời hạn 20 năm. Hiện nay số lượng tài liệu này quá lớn, hàng năm Tổng cục, Cục Sở hữu trí tuệ phải chi một số kinh phí lớn và bố trí diện tích làm việc thành kho lưu trữ để bảo quản tài liệu, nhưng trong thực tế tính chất công việc và nhu cầu khai thác sử dụng chỉ cần lưu trữ thời hạn dưới 20 năm (có khi chỉ 5 năm).

Tài liệu khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Viện, Trung tâm, các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ: tài liệu lưu trữ không theo một phương pháp quản lý tập trung. Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ và tài liệu hành chính liên quan sau khi nghiệm thu không nộp vào lưu trữ cơ quan và thường lưu tại Phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm, Thư viện hoặc do cá nhân cán bộ nghiên cứu lưu giữ do vậy nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ biến thành tài liệu cá nhân.


3. Một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ khoa học và công nghệ trong thời gian tới: 
a) Nâng cao hơn nữa nhận thức chung của toàn xã hội và trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, lưu trữ, cán bộ trực tiếp làm việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, lưu trữ về tầm quan trọng của tài liệu và việc phải quản lý, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ khoa học và công nghệ.
b) Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ làm căn cứ các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Viện nghiên cứu, Trường Đại  học và các tổ chức khoa học thực hiện thống nhất quy định tài liệu lưu trữ khoa học và công nghệ phải nộp lưu vào Lưu trữ hiện hành.

c) Ở từng bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ cần phải thực hiện nghiêm việc nộp lưu vào phòng lưu trữ để lưu giữ, bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ khoa học và công nghệ theo kênh lưu trữ. 
d) Tăng cường kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn hoạt động quản lý tài liệu lưu trữ khoa học và công nghệ. Nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác lưu trữ và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ để sâu sát hơn đến vấn đề lưu trữ, thu nộp và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ khoa học và công nghệ.
đ) Đẩy mạnh phối kết hợp giữa người nghiên cứu, cơ quan quản lý tài liệu lưu trữ khoa học và công nghệ, người quản lý hoạt động khoa học và công nghệ để nộp lưu đầy đủ tài liệu lưu trữ khoa học vào tổ chức lưu trữ các cấp. 

Chính vì vậy, việc xây dựng, ban hành Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ là thực sự cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng dẫn lập danh mục hồ sơ, xác định giá trị tài liệu, lựa chọn tài liệu để nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử và xem xét tiêu hủy tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ hết giá trị. 
II. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư

Để tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư, Văn phòng Bộ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện những công việc sau:

1. Thực hiện Quyết định số 185/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng về việc phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo năm 2019, Văn phòng Bộ trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định số 1194/QĐ-BKHCN ngày 08/5/2019 về việc thành lập Tổ soạn thảo gồm 13 thành viên, trong đó có Đại diện Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Văn phòng và cán bộ trực tiếp làm lưu trữ của các đơn vị trực thuộc Bộ và Vụ Pháp chế.

2. Gửi Công văn số 455/BKHCN-VP ngày 28/02/2019 của Văn phòng Bộ về việc lập Danh mục và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ tới một số đơn vị trong Bộ và đã nhận được văn bản đề xuất của các đơn vị này.

3. Tổng hợp ý kiến đề xuất của các đơn vị, xây dựng dự thảo Thông tư và tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp của Tổ soạn thảo.

4. Gửi hồ sơ dự thảo lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan đối với dự thảo Thông tư. Đồng thời, các dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư và tài liệu liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://www.most.gov.vn để lấy ý kiến.


5. Tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ, bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan và gửi xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ

6. Hoàn thiện hồ sơ gửi Vụ Pháp chế thẩm định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

7. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế và hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

III. Bộ cục, nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
1.Về tên của Dự thảo Thông tư: “Thông tư Quy định Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ”.


2. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư kết cấu gồm 6 Điều và Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ kèm theo, cụ thể:
a) Dự thảo Thông tư
Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
Điều 2 quy định giải thích từ ngữ, bao gồm: Thời hạn bảo quản hồ sơ, bảng thời hạn bảo quản, mức bảo quản.
Điều 3 quy định 07 nhóm hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ.
Điều 4 quy định sử dụng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành, bao gồm: hướng dẫn sử dụng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Điều 5 quy định trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Điều 6 và Điều 7 quy định hiệu lực và trách nhiệm thi hành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
b) Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ 
Quy định mức thời hạn bảo quản chi tiết cho từng loại hồ sơ trong 7 nhóm tài liệu chuyên ngành.

IV. Tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương: Văn phòng Bộ tiếp tục hoàn thiện sau khi nhận được ý kiến góp ý.
Trên đây là một số nội dung của dự thảo Tờ trình. Văn phòng Bộ kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành Thông tư./.







       KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:





      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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- Thứ trưởng Bùi Thế Duy (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Lưu: VP, HC-LT.
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